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STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 

năm 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  

Chính phủ 255/NQ-CP 31/12/2024 Nghị quyết ban hành Kế hoạch thực 

hiện Nghị quyết số 1157/NQ-

UBTVQH15 ngày 28/8/2024 của 

UBTVQH giám sát chuyên đề về thực 

hiện chính sách, pháp luật về đổi mới 

hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao 

chất lượng, hiệu quả hoạt động của các 

đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 

2018 – 2023 

 

2.  

Chính phủ 03/NQ-CP 09/01/2025 Nghị quyết ban hành chương trình 

hành động của Chính phủ thực hiện 

NQ số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 

năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá 

phát triển khoa học, công nghệ, đổi 

mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc 

gia 

 

3.  

Chính phủ 07/NQ-CP 10/01/2025 Nghị quyết ban hành Chương trình 

hành động thực hiện Kết luận số 96-

KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW 

của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng 

và phát triển thành phố Hải Phòng đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

 

4.  

Chính phủ 165/2024/NĐ-

CP 

26/12/2024 Nghị định Quy định chi tiết hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật đường 

bộ và Điều 77 Luật trật tự, an toàn 

giao thông đường bộ 

 

5.  

Chính phủ 166/2024/NĐ-

CP 

12/26/2024 Nghị định Quy định về điều kiện kinh 

doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, tổ 

chức hoạt động của các cơ sở đăng 

kiểm, niên hạn sử dụng của xe cơ giới 

 

6.  

Chính phủ 168/2024/NĐ-

CP 

26/12/2024 Nghị định quy định xử phạt vi phạm 

hành chính về trật tự an toàn giao 

thông trong lĩnh vực giao thông đường 

bộ trừ điểm phục hồi điểm giấy phép 

lái xe 
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7.  

Chính phủ 171/2024/NĐ-

CP 

27/12/2024 Nghị định  sửa đổi, bổ sung một số 

điều của NĐ số 166/2017/NĐ-CP 

ngày 31/12/2017 của CP quy định tiêu 

chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử 

dụng tài sản công của cơ quan Việt 

Nam ở nước ngoài 

 

8.  

Chính phủ 172/2024/NĐ-

CP 

27/12/2024 Nghị định  quy định chi tiết một số 

điều của Luật Đấu giá tài sản số 

01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung 

một số điều theo Luật số 

37/2014/QH15 

 

9.  

Chính phủ 173/2024/NĐ-

CP 

27/12/2024 Nghị định bãi bỏ một phần Nghị định 

số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 

quy định chi tiết Luật Thương mại về 

hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, 

hạn chế kinh doanh và kinh doanh có 

điều kiện và bãi bỏ 43/2009?NĐ-CP 

ngày 07/5/2009 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung danh mục hàng hóa, dịch 

vụ cấm kinh doanh củ NĐ số 

59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 

hướng dẫn thi hành Luật Thương mại 

về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, 

hạn chế kinh doanh và kinh doanh có 

điều kiện 

 

10.  

Chính phủ 174/2024/NĐ-

CP 

30/12/2024 Nghị định Quy định xử lý vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực kinh doanh 

bảo hiểm 

 

11.  

Chính phủ 175/2024/NĐ-

CP 

30/12/2024 Nghị định Quy định chi tiết một  số 

điều và biện pháp thi hành Luật Xây 

dựng về quản lý hoạt động xây dựng 

 

12.  

Chính phủ 176/2024/NĐ-

CP 

30/12/2024 Quy định quản lý, sử dụng kinh phí 

thu từ xử phạt vi phạm hành chính về 

trật tự, an toàn giao thông đường bộ và 

đấu giá biển số xe sau khi nộp vào 

NSNN 

 

13.  

Chính phủ 177/2024/NĐ-

CP 

31/12/2024 Nghị định Quy định chế độ, chính 

sách đối với trường hợp không tái cử, 

tái bổ nhiệm và cán bộ thôi việc, nghỉ 

hưu theo nguyện vọng 

 

14.  

Chính phủ 178/2024/NĐ-

CP 

31/12/2024 Nghị định chính sách, chế độ đãi ngộ 

với cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động và lực lượng vũ trang 

trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ 

máy của hệ thống chính trị 

 

15.  

Chính phủ 179/2024/NĐ-

CP 

31/12/2024 Nghị định Quy định chính sách thu 

hút, trọng dụng người có tài năng làm 

việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, 
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Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ 

chức chính trị - xã hội 

16.  

Chính phủ 180/2024/NĐ-

CP 

31/12/2024 Nghị định quy định chính sách giảm 

thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 

số 174/2024/QH15 ngày 30 tháng 11 

năm 2024 của Quốc hội 

 

17.  

Chính phủ 181/2024/NĐ-

CP 

31/12/2024 Nghị định quy định chi tiết một số 

điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, 

vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật 

liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc 

nổ 

 

18.  
Chính phủ 182/2024/NĐ-

CP 

31/12/2024 Nghị định của Chính phủ về thành lập, 

quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ đầu tư 
 

19.  

Chính phủ 01/2025/NĐ-

CP 

01/01/2025 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-

CP về kinh doanh xuất khẩu gạo 

 

20.  

Chính phủ 02/2025/NĐ-

CP 

01/01/2025 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của NĐ 146/0218/NĐ-CP ngày 

17/10/2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi 

hành Luật Bảo hiểm y tế, đã được sửa 

đổi, bổ sung một số điều tại NĐ số 

75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của 

CP 

 

21.  

Chính phủ 04/2025/NĐ-

CP 

01/01/2025 Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều 

của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP của 

Chính phủ về quản lý thiết bị y tế 

 

22.  

Chính phủ 05/2025/NĐ-

CP 

05/01/2025 Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều 

của NĐ số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 

tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo 

vệ Môi trường 

 

23.  
Chính phủ 06/2025/NĐ-

CP 

08/01/2025 Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều 

của các Nghị định về nuôi con nuôi 
 

24.  

Chính phủ 09/2025/NĐ-

CP 

10/01/2025 Nghị định quy định về chính sách hỗ 

trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục 

sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, 

dịch hại thực vật (thay thế Nghị định 

số 02/2017/NĐ-CP) 

 

25.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

25/2024/QĐ-

TTg 

31/12/2024 Quyết định bãi bỏ một phần, toàn bộ 

một số Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ thuộc lĩnh vực tài chính đất 

đai 

 

26.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

01/2025/QĐ-

TTg 

03/01/2025 Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 

78/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 

năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ 

về mức giá trị hàng hóa nhập khẩu gửi 

qua dịch vụ chuyển phát nhanh được 

miễn thuế 
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27.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

02/2025/QĐ-

TTg 

06/01/2025 Quyết định Về cơ chế xử lý rủi ro tín 

dụng tại Ngân hàng Phát triển Việt 

Nam 

 

28.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

06/QĐ-TTg 02/01/2025 Phê duyệt Đề án xây dựng và quản lý 

Hệ thống thông tin về cơ sở dữ liệu 

quốc gia về quy hoạch 

 

29.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1680/QĐ-TTg 28/12/2024 Quyết định ban hành Kế hoạch triển 

khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW 

của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, 

thể thao trong giai đoạn mới 

 

30.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1681/QĐ-TTg 28/12/2024 Giao bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu 

tư công trung hạn vốn NSTW gđ 

2021-2025 và điều chỉnh kế hoạch đầu 

tư công vốn NSTW năm 2024 của bộ, 

cơ quan trung ương và địa phương 

 

31.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1682/QĐ-TTg 28/12/2024 Quyết định Phê duyệt bổ sung, cập 

nhật Kế hoạch thực hiện Quy hoạch 

phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

32.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1687/QĐ-TTg 30/12/2024 Quyết định Phê duyệt chương trình " 

Xây dựng mô hình thư viện cơ sở phục 

vụ nhân  dân miền núi, biên giới vùng 

trung du và miền núi phía Bắc giai 

đoạn 2025- 2030, tầm nhìn đến năm 

2025" 

 

33.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1689/QĐ-TTg 30/12/2024 Quyết định bổ sung có mục tiêu từ 

NSTW năm 2024 cho các địa phương 
 

34.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1703/QĐ-TTg 31/12/2024 Quyết định ban hành kế hoạch triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW 

của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác 

tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng quốc 

gia đến năm 2030 

 

35.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1704/QĐ-TTg 31/12/2024 Quyết định phê duyệt Phương án sắp 

xếp, tổ chức lại các bệnh viện trực 

thuộc Bộ Y tế đến năm 2025, giai 

đoạn 2026 - 2030 

 

36.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1705/QĐ-TTg 31/12/2024 Quyết định phê duyệt Chiến lược phát 

triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045 

 

37.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1710/QĐ-TTg 31/12/2024 Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ lập 

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện 

lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 

 

38.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1711/QĐ-TTg 31/12/2024  Phê duyệt Quy hoạch thành phố tp Hồ 

Chí Minh thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 

 

39.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1713/QĐ-TTg 31/12/2024 Phân bổ chi tiết dự toán chi thường 

xuyên NSNN năm 2024 của các bộ, cơ 

quan trung ương, bổ sung có mục tiêu 
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cho các địa phương và phân bổ chi tiết 

dự toán chi thường xuyên NS Trung 

ương thực hiện các chương trình 

MTQG năm 2024 

40.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1716/QĐ-TTg 31/12/2024 Quyết định phê duyệt Chương trình 

nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt 

động của trung tâm học tập cộng đồng 

các xã vùng đồng bào DTTS và miền 

núi đến năm 2030 

 

41.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1717/QĐ-TTg 31/12/2024 Quyết định phê duyệt Chương trình 

tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ 

năng phòng, chống đuối nước cho học 

sinh giai đoạn 2025-2035 

 

42.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1718/QĐ-TTg 31/12/2024 Quyết định thành lập BCĐ về trung 

tâm tài chính khu vực và quốc tế tại 

Việt Nam 

 

43.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

12/QĐ-TTg 03/01/2025 Quyết định điều chỉnh quy hoạch 

mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

44.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

03/QĐ-TTg 02/01/2025 Phê duyệt danh sách thành viên BCĐ 

QG về phá triển ngành Dược VN gđ 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

 

45.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

27/QĐ-TTg 03/01/2025 Ban hành Kế hoạch thực hiện Khuyến 

nghị của Ủy ban về quyền trẻ em của 

Liên hợp quốc 

 

46.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

28/QĐ-TTg 05/01/2025 Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hệ 

thống đô thị và nông thôn thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hệ 

thống đô thị và nông thôn thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050.Kế hoạch thực hiện Quy hoạch 

hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hệ 

thống đô thị và nông thôn thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 

47.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

48/QĐ-TTg 07/01/2025 Quyết định về việc công nhận thành 

phố Hòa Bình là đô thị loại II, trực 

thuộc tỉnh Hòa Bình 

 

48.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

49/QĐ-TTg 08/01/2025 Phê duyệt Chương trình quốc gia về 

bảo tồn các loài động vật hoang dã 

nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo 

vệ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 

 

49.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

60/QĐ-TTg 1/9/2025 Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo cơ 

cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng 
 

50.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

63/QĐ-TTg 1/9/2025 Quyết định Về việc phê duyệt phương 

án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội 
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bộ giữa các cơ quan hành chính nhà 

nước thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Quốc phòng 

51.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

64/QĐ-TTg 1/9/2025 Quyết định  ban hành Kế hoạch thực 

hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 

 

52.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

68/QĐ-TTg 1/10/2025 Quyết định Kế hoạch thực hiện Quy 

hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 

53.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

69/QĐ-TTg 1/10/2025 Quyết định về việc liên thông điện tử 

dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh, dữ liệu 

dân cư, dữ liệu hộ tịch để giải quyết 

hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp 

dưỡng sức phục hồi sức khỏe. 

 

54.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

71/QĐ-TTg 10/01/2025 Quyết định về việc giải thể BCĐ đổi 

mới giáo dục đại học 
 

55.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

75/QĐ-TTg 11/01/2025 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển 

khai thi hành Luật Dữ liệu 
 

56.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

01/CT-TTg 03/01/2025 Chỉ thị về việc chủ động giải pháp bảo 

đảm cung ứng đủ điện phục vụ sản 

xuất kinh doanh và đời sống nhân dân 

trong thời gian cao điểm năm 2025 và 

giai đoạn 2026- 2030 

 

57.  

Bộ Nội vụ 02/QĐ-BNV 01/01/2025 Quyết định về việc điều chỉnh phân 

công công tác đối với lãnh đạo Bộ Nội 

vụ 

 

58.  

Bộ Nội vụ 14/2024/TT-

BNV 

31/12/2024 Thông tư Ban hành Quy định cấp nhật, 

khai thác, sử dụng và quản lý cơ sở dữ 

liệu chuyên ngành Nội vụ 

 

59.  

Bộ Tài Chính 3150/QĐ-BTC 31/12/2024 Quyết định công bố danh mục chế độ 

báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kế toán 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Bộ Tài chính 

 

60.  

Bộ Tài Chính 3172/QĐ-BTC 31/12/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính bị 

bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý công sản 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Tài chính và đính chính một phần 

Quyết định số 2589/QĐ-BTC ngày 

31/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính. 

 

61.  
Bộ Tài Chính 3179/QĐ-BTC 31/12/2024 Về việc chuyển giao nhà, đất về địa 

phương quản lý, xử lý  
 

62.  

Bộ Tài Chính 92/2024/TT-

BTC 

31/12/2024 Thông tư hướng dẫn một số điều của 

Nghị định số 37/2023/NĐ-CP ngày 24 

tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về 

thành lập, tổ chức và hoạt động của 

Quỹ Hỗ trợ nông dân 
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63.  

Bộ Tài Chính 93/2024/TT-

BTC 

31/12/2024 Thông tư sửa đổi bổ sung một số Điều 

của Thông tư số 21/2023/TT- BTC 

ngày 14/04/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định quản lý và sử dụng 

kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương 

trình Phát triển lâm nghiệp bền vững 

giai đoạn 2021-2025 

 

64.  

Bộ Tài Chính 94/TT-BTC 31/12/2024 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 02/2017/TT-BTC 

ngày 06/01/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí 

sự nghiệp bảo vệ môi trường 

 

65.  

Bộ Tài Chính 95/2024/TT-

BTC 

31/12/2024 Quy định về quản lý, sử dụng các 

khoản thu, chi liên quan trong quá 

trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự 

án đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư 

 

66.  

Bộ Tài Chính 96/2024/TT-

BTC 

31/12/2024 Bãi bỏ Thông tư số 118/2013/TT-

BTC ngày 23 tháng 8 năm 2013 của 

Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ 

chế quản lý tài chính vốn vay ODA 

của Chính phủ Nhật Bản cho Dự án 

Phục hồi và quản lý bền vững rừng 

phòng hộ (Dự án JICA2) 

 

67.  

Bộ Tài Chính 97/2024/TT-

BTC 

31/12/2024 Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 

10/2005/TT-BTC ngày 02 tháng 02 

năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính; bãi bỏ một số quy định tại 

Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 

30 tháng 12 năm 2016 và Thông tư số 

61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 

năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

 

68.  

Bộ Tài Chính 01/2025/TT-

BTC 

09/01/2025  Quy định chế độ quản lý, tính hao 

mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ 

tầng chợ 

 

69.  

Bộ Xây dựng 1334/QĐ-BXD 31/12/2024 Quyết định Về việc công bố thủ tục 

hành chính được thay thế, bãi bỏ trong 

lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng 

 

70.  

Bộ Xây dựng 14/2024/TT-

BXD 

30/12/2024 Thông tư số 14/2024/TT-BXD ngày 

30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng ban hành quy trình đánh giá an 

toàn công trình trong quá trình khai 

thác, sử dụng 

 

71.  

Bộ Xây dựng 15/2024/TT-

BXD 

30/12/2024 Thông tư quy định tiêu chí phân loại, 

điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp 

nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp 
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công lập thuộc ngành, lĩnh vực xây 

dựng. 

72.  

Bộ Công 

Thương 

72/QĐ-BCT 07/01/2025 Quyết định về việc công bố danh mục 

văn bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Công Thương ban hành, 

liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành 

 

73.  

Bộ Công 

Thương 

16/CT-BCT 26/12/2024 Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện các 

giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nhiên liệu 

sinh học tại Việt Nam 

 

74.  

Bộ Công 

Thương 

28/2024/TT-

BCT 

25/12/2024 Thông tư quy định định mức sử dụng 

năng lượng trong ngành công nghiệp 

sản xuất bia và đồ uống không cồn 

 

75.  

Bộ Công 

Thương 

29/2024/TT-

BCT 

25/12/2024 Thông tư quy định định mức sử dụng 

năng lượng trong ngành công nghiệp 

sản xuất nhựa 

 

76.  

Bộ Công 

Thương 

30/2024/TT-

BCT 

25/12/2024 Thông tư ban hành Quỹ chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật 

liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ Amonit 

AD1 

 

77.  

Bộ Công 

Thương 

31/2024/TT-

BCT 

25/12/2024 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật 

liệu nổ công nghiệp - mồi nổ dùng cho 

thuôc nổ công nghiệp 

 

78.  

Bộ Công 

Thương 

32/2024/TT-

BCT 

25/12/2024 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật 

liệu nổ công nghiệp - kíp nổ điện số 8 

 

79.  

Bộ Công 

Thương 

33/2024/TT-

BCT 

25/12/2024 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật 

liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ nhũ 

tương dùng cho mỏ hầm lò, công trình 

ngầm không có khí nổ 

 

80.  

Bộ Công 

Thương 

34/2024/TT-

BCT 

25/12/2024 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật 

liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ ANFO 

 

81.  

Bộ Công 

Thương 

35/2024/TT-

BCT 

25/12/2024 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật 

liệu nổ công nghiệp - kịp nổ điện vi sai 

 

82.  

Bộ Công 

Thương 

36/2024/TT-

BCT 

25/12/2024 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật 

liệu nổ công nghiệp - kịp nổ đốt số 8 

 

83.  

Bộ Công 

Thương 

37/2024/TT-

BCT 

25/12/2024 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật 

liệu nổ công nghiệp - dây cháy chậm 

công nghiệp 

 

84.  

Bộ Công 

Thương 

38/2024/TT-

BCT 

25/12/2024 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật 

liệu nổ công nghiệp - dây nổ chịu nước 

 

85.  
Bộ Công 

Thương 

39/2024/TT-

BCT 

25/12/2024 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về an toàn đối với đèn 
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chiếu sáng phòng nổ điện áp đến 220 

V sử dụng trong mỏ hầm lò 

86.  

Bộ Công 

Thương 

40/2024/TT-

BCT 

25/12/2024 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về an toàn đối với khởi 

động mềm phòng nổ điện áp đến 6 kV 

sử dụng trong mỏ hầm lò 

 

87.  

Bộ Công 

Thương 

41/2024/TT-

BCT 

30/12/2024 Thông tư quy định danh mục và thời 

hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác 

đối với công chức, viên chức trực tiếp 

tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc 

lĩnh vực Công Thương ở địa phương 

 

88.  

Bộ Công 

Thương 

42/2024/TT 31/12/2024 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 34/2019/TT-BCT 

ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương quy định về 

Hệ thống thông tin năng lượng 

 

89.  

Bộ Y Tế 3972/QĐ-BYT 28/12/2024 Quyết định điều chỉnh, bổ sung “Kế 

hoạch Tiêm chủng mở rộng năm 

2025” tại Quyết định số 1987/QĐ-

BYT ngày 11/7/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế. 

 

90.  

Bộ Y Tế 4110/QĐ-BYT 31/12/2024 Về việc đính chính Thông tư số 

31/2024/TT-BYT ngày 07 tháng 11 

năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định về xác định tiêu chuẩn, định mức 

sử dụng xe ô tô chuyên dùng thuộc 

lĩnh vực y tế 

 

91.  

Bộ Y Tế 64/QĐ-BYT 07/01/2025 Công bố Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc 

một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Y tế từ ngày 01/01/2024 

đến ngày 31/12/2024 

 

92.  

Bộ Y Tế 160/QĐ-BYT 10/01/2025 Quyết định về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh 

vực Tài chính y tế tại Nghị định số 

02/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 

năm 2025 của Chính phủ và Thông tư 

số 01/2025/TT-BYT ngày 01 tháng 01 

năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Y tế 

 

93.  

Bộ Y Tế 175/QĐ-BYT 10/01/2025 Về việc công bố thủ tục hành chính bị 

bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Y tế tại Thông tư số 

49/2024/TT-BYT ngày 31 tháng 12 

năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế liên 

tịch ban hành 
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94.  

Bộ Y Tế 01/CT-BYT 06/01/2025 Chỉ thị về việc tăng cường công tác y 

tế đảm bảo đón Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 

2025 

 

95.  

Bộ Y Tế 01/2025/TT-

BYT 

01/01/2025 Thông tư quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo 

hiểm y tế 

 

96.  

Bộ Y Tế 02/2025/TT-

BYT 

1/9/2025 Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

 

97.  

Bộ Y Tế 49/2024/TT-

BYT 

31/12/2024 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 

luật do Bộ trưởng Bộ Y tế liên tịch ban 

hành 

 

98.  

Bộ Y Tế 51/2024/TT-

BYT 

31/12/2024 Thông tư quy định về thực hiện công 

tác xã hội trong cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

 

99.  
Bộ Y Tế 56/2024/TT-

BYT 

31/12/2024 Thông tư quy định về điều trị ban ngày 

bằng y học cổ truyền tại bệnh viện. 
 

100.  

Bộ Y Tế 57/2024/TT-

BYT 

31/12/2024 Quy định việc phân cấp giải quyết thủ 

tục hành chính trong lĩnh vực khám 

bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền 

quản lý của Bộ Y tế 

 

101.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

1504/QĐ-

BGTVT 

09/12/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính 

được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực đăng 

kiểm thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Giao thông vận tải 

 

102.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

1720/QĐ-

BGTVT 

31/12/2024 Quyết định ban hành mức giá phục vụ 

hành khách và khung giá cho thuê mặt 

bằng tại nhà ga hành khách quốc tế, 

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh 

 

103.  
Bộ Giao 

thông vận tải 

1721/QĐ-

BGTVT 

31/12/2024 Ban hành khung giá dịch vụ cho thuê 

mặt bằng tại nhà ga hàng hóa 
 

104.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

1722/QĐ-

BGTVT 

31/12/2024 Quyết định ban hành mức giá, khung 

giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng 

không 

 

105.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

1723/QĐ-

BGTVT 

31/12/2024 Quyết định ban hành mức tối đa giá 

dịch vụ vận chuyển hành khách hàng 

không nội địa hạng phổ thông cơ bản 

bán trong lãnh thổ Việt Nam 

 

106.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

59/2024/TT-

BGTVT 

03/12/2024 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật 

bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt 

quốc gia 

 

107.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

62/2024/TT-

BGTVT 

30/12/2024 Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 

một điều của Thông tư số 

12/2022/TT-BGTVT quy định danh 

mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng 

gây mất an toàn thuộc trách nhiệm 

quản lý nhà nước của Bộ Giao thông 

vận tải 
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108.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

63/2024/TT-

BGTVT 

30/12/2024 Ban hành Thông tư quy định kỹ thuật 

đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ 

phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí 

nhà kính lĩnh vực GTVT 

 

109.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

64/2024/TT-

BGTVT 

31/12/2024 Thông tư quy định nội dung, chương 

trình đào tạo thuyền viên, người lái 

phương tiện thủy nội địa 

 

110.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

02/2025/TT-

BGTVT 

08/01/2025 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về phân cấp và đóng 

phương tiện thủy nội địa 

 

111.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

03/2025/TT-

BGTVT 

09/01/2025 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 19/2021/TT-BGTVT 

ngày 14/9/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về tổ chức 

và hoạt động của Cảng vụ hàng hải 

 

112.  
Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

29/2024/TT-

BGDĐT 

30/12/2024 Thông tư quy định về dạy thêm, học 

thêm 
 

113.  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

30/2024/TT-

BGDĐT 

30/12/2024 Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh 

trung học cơ sở và tuyển sinh trung 

học phổ thông 

 

114.  

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

2327/QĐ-

BTTTT 

30/12/2024  Về việc phê duyệt Chương trình xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật 

thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

 

115.  

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

2361/QĐ-

BTTTT 

31/12/2024 Ban hành Khung tiêu chí và phương 

pháp đánh giá, xét công nhận mức độ 

chuyển đổi số cấp huyện và cấp xã 

(Phiên bản 1⋅0)⋅ 

 

116.  

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

16/2024/TT-

BTTTT 

30/12/2024 Thông tư Quy định chi tiết nội dung 

công tác triển khai, giám sát công tác 

triển khai, nghiệm thu đối với dự án 

đầu tư ứng dụng CNTT; xác định yêu 

cầu về chất lượng dịch vụ và các nội 

dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch 

vụ đối với thuê dịch vụ CNTT theo 

yêu cầu riêng  

 

117.  

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

17/2024/TT-

BTTTT 

30/12/2024 Quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen thưởng trong 

ngành Thông tin và Truyền thông 

 

118.  

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

18/2024/TT-

BTTTT 

30/12/2024 Thông tư Quy định lập và quản lý chi 

phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông 

tin, thuê dịch vụ công nghệ thông tin 

sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà 

nước 

 

119.  

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

19/2024/TT-

BTTTT 

31/12/2024 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về mức hấp thụ riêng đối với thiết bị 

vô tuyến cầm tay và đeo trên cơ thể 

người⋅ 
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120.  

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

20/2024/TT-

BTTTT 

31/12/2024 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về thiết bị trạm gốc thông tin di động 

đa công nghệ NR và E-UTRA- Phần 

truy nhập vô tuyến 

 

121.  

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

22/2024/TT-

BTTTT 

12/31/2024 Ban hành Sửa đổi 1:2024 QCVN 

126:2021/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng dịch vụ truy 

nhập Internet trên mạng viễn thông di 

động mặt đất 5G 

 

122.  

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

16/2024/TT-

BVHTTDL 

30/12/2024 Thông tư quy định về định mức kinh 

tế - kỹ thuật dịch vụ tổ chức thi, liên 

hoan, triển lãm tác phẩm mỹ thuật, 

nhiếp ảnh phục vụ nhiệm vụ chính trị 

 

123.  

Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

09/2024/TT-

BKHCN 

27/12/2024 Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ 

KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng 

ngân sách nhà nước. 

 

124.  

Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

01/2025/TT-

BKHĐT 

02/01/2025 Thông tư quy định bộ chỉ tiêu thống 

kê quốc gia về biển và hải đảo và bộ 

tiêu chí đánh giá quốc gia biển mạnh 

 

125.  
Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

20/2025/TT-

BKHĐT 

03/01/2025 Thông tư quy định Bộ chỉ tiêu thống 

kê phát triển bền vững của Việt Nam 
 

126.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

4337/QĐ-

BTNMT 

30/12/2024 phê duyệt kết quả thực hiện Bộ chỉ số 

đánh giá kết quả bảo vệ môi trường 

năm 2023 của các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương./. 

 

127.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

4355/QĐ-

BTNMT 

31/12/2024 Về việc ban hành danh mục nguồn 

nước duới đất  

128.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

4389/QĐ-

BTNMT 

31/12/2024 Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 

2025 của Bộ  

129.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

4390/QĐ-

BTNMT 

31/12/2024 Phê duyệt kế hoạch kiểm tra năm 2025 

của các đơn vị trực thuộc Bộ  

130.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

32/2024/TT-

BTNMT 

13/12/2024 Vv ban hành Thông tư quy định kỹ 

thuật điều tra, đánh giá tài nguyên 

khoáng sản cát biển 

 

131.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

38/2024/TT-

BTNMT 

25/12/2024 Ban hành “Thông tư ngưng hiệu lực 

thi hành khoản 1 và khoản 4 Điều 15 

Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi 

trường về ứng phó với biến đổi khí 

hậu” thực hiện ý kiến kiểm tra văn bản 

quy phạm pháp luật của Cục Kiểm tra 

văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư 

pháp 
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132.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

41/2024/TT-

BTNMT 

30/12/2024 Quy định kỹ thuật vận hành hệ thống 

cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia  

133.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

42/2024/TT-

BTNMT 

30/12/2024 Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ 

chuyên đềbằng công nghệ viễn thám  

134.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

43/2024/TT-

BTNMT 

30/12/2024 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài 

làm nguyên liệu sản xuất 

 

135.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

44/2024/TT-

BTNMT 

30/12/2024 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài 

làm nguyên liệu sản xuất (02 QCVN 

phế liệu nhựa, giấy) 

 

136.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

45/2024/TT-

BTNMT 

30/12/2024 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về khí thải công nghiệp  

137.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

47/2024/TT-

BTNMT 

30/12/2024 Ban hành Thông tư quy định kỹ thuật 

về quan trắc và điều tra khảo sát xâm 

nhập mặn 

 

138.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

52/2024-TT-

BTNMT 

31/12/2024 ban hành Thông tư thay thế Thông tư 

số 27/2016/TT-BTNMT ngày 29 

tháng 9 năm 2016 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết bộ chỉ 

số và đánh giá kết quả hoạt động kiểm 

soát ô nhiễm môi trường biển và hải 

đảo. 

 

139.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

5135/QĐ-

BNN-KL 

31/12/2024 Ban hành Danh mục loài gỗ đã nhập 

khẩu vào Việt Nam  
 

140.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

5140/QĐ-

BNN-PC 

31/12/2024 Công bố Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn năm 2024 

 

141.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

21/2024/TT-

BNNPTNT 

11/12/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 22/2019/TT-BNNPTNT 

hướng dẫn một số điều của Luật Chăn 

nuôi về quản lý giống và sản phẩm 

giống vật nuôi 

 

142.  

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

14/TT-

BLĐTBXH 

14/12/2024 Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm 

định chất lượng giáo dục nghề nghiệp 
 

143.  
Thanh tra 

Chính phủ 

649/QĐ-TTCP 19/12/2024 V/v điều chỉnh Kế hoạch thanh tra 

năm 2024 của Thanh tra Chính phủ. 
 

144.  

Thanh tra 

Chính phủ 

697/QĐ-TTCP 31/12/2024 Quyết định ban hành Kế hoạch theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật năm 

2025 
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145.  
Ủy ban Dân 

tộc 

898/QĐ-UBDT 27/12/2024 Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật năm 2025 
 

146.  

Tổng cục Thi 

hành án dân 

sự Bộ Tư 

pháp 

1805/QĐ-

TCTHADS 

24/12/2024 Về việc phê duyệt rà soát, bổ sung quy 

hoạch chức danh Phó Cục trưởng Cục 

Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định 

nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 

2026-2031. 

 

 

 

Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh(b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học-Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Lê Ngọc An 
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